
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

2.773.819.473

01-09-16 Chị Nguyễn Thị Thùy Linh ủng hộ KTX 200.000 2.774.019.473

Chị Vân Hồng (Canada) ủng hộ KTX 3.000.000 2.777.019.473

Tiền bán phiếu cơm ngày 01/9/16 (218ph). 436.000 2.777.455.473

Chi phí ngày 01/09/2016 3.452.000 2.774.003.473

03-09-16
Chị Lâm Tuệ San (Q5) ủng hộ KTX 100.000 2.774.103.473

Chị Nguyễn Mai Bảo Trân(Gò Vấp) ủng hộ KTX 600.000 2.774.703.473

Tiền bán phiếu cơm ngày 03/9/16 (273ph). 546.000 2.775.249.473

Chi phí ngày 03/09/2016 250.000 2.774.999.473

04-09-16
Chị Khuulanhuong CMTX T9 200.000 2.775.199.473

Anh Nguyễn Khánh Toàn Thắng (Tân Bình) ủng hộ KTX 5.000.000 2.780.199.473

Chị Diệu Đạt (Mỹ) ủng hộ KTX 100USD 2.226.000 2.782.425.473

05-09-16
Chị DTHa CMTX T9 500.000 2.782.925.473

MTQ có số GD 0509160981785001 ủng hộ KTX 500.000 2.783.425.473

06-09-16
Nhóm Sưởi ấm ủng hộ KTX 200USD 4.452.000 2.787.877.473

Anh Trịnh Văn Thanh (Q8) ủng hộ KTX 1.000.000 2.788.877.473

Anh Trần Thanh Toàn ủng hộ KTX 50.000 2.788.927.473

Anh Phạm Tuấn dũng ủng hộ KTX 20.000 2.788.947.473

Anh Tăng Quân Nam ủng hộ KTX 2.000.000 2.790.947.473

Tiền bán phiếu cơm ngày 06/9/16 (333ph) 666.000 2.791.613.473

Chi phí ngày 06/09/2016 1.539.000 2.790.074.473

07-09-16
Chị Kimnhut CMTX T9 200.000 2.790.274.473
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Anh Bùi Văn Hòa (P14-Q6) ủng hộ KTX 1.000.000 2.791.274.473

Chi phí ngày 7/9/2016 1.146.000 2.790.128.473

08-09-16
Tiền bán phiếu cơm ngày 08/9/16  (287ph) 574.000 2.790.702.473

Chi phí ngày 8/9/16 380.000 2.790.322.473

09-09-16
Chị ADTB CMTX T9,10 400.000 2.790.722.473

Anh(chị) Rich (Q10) ủng hộ KTX 1.000.000 2.791.722.473

Chị TrầnThị Ngọc Cúc (Tân Phú) ủng hộ KTX 500.000 2.792.222.473

10-09-16
Anh Long - Chị Phượng (Q5) ủng hộ KTX 200.000 2.792.422.473

Tiền bán phiếu cơm ngày 10/9/16 (285p) 570.000 2.792.992.473

Chi phí ngày 10/9/16 1.883.800 2.791.108.673

12-09-16
Chi Thi ủng hộ KTX 1.000.000 2.792.108.673

13-09-16 Tiền bán phiếu cơm ngày 13/9/16 (331ph). 662.000 2.792.770.673

Chi phí ngày 13/9/16 2.030.000 2.790.740.673

14-09-16 Anh Dinh Kim Son ủng hộ KTX 1.000.000 2.791.740.673

Chi phí ngày 14/9/16 320.000 2.791.420.673

15-09-16
Anh Do Huu Minh CMTX T9 500.000 2.791.920.673

Le Thi Thanh Ha ủng hộ KTX 1.500.000 2.793.420.673

Chị Nguyễn Thị Phi Hường (P14-Q10) ủng hộ KTX 200.000 2.793.620.673

Anh Hiếu ủng hộ KTX 500.000 2.794.120.673

Tiền bán phiếu cơm ngày 15/9/16 (232ph) 464.000 2.794.584.673

Chi phí ngày 15/9/16 1.085.000 2.793.499.673

Lương kỳ 1 T9/2016 C Nga 1.000.000 2.792.499.673

Lương kỳ 1 T9/2016 A Phong 1.000.000 2.791.499.673

Lương kỳ 1 T9/2016 C Nghĩa 500.000 2.790.999.673

Lương kỳ 1 T9/2016 Tuấn Tú 2.000.000 2.788.999.673



16-09-16
Chị Đoàn Thị Minh Hằng (Q10) ủng hộ KTX 500.000 2.789.499.673

17-09-16
Hội Công Giáo (GX Phú Thọ Hòa) ủng hộ KTX 2.550.000 2.792.049.673

Chị Loan (Q10) ủng hộ KTX 500.000 2.792.549.673

Tiền bán phiếu cơm ngày 17/9/16  (337ph) 674.000 2.793.223.673

Chi phí ngày 17/9/16 2.243.000 2.790.980.673

19-09-16
Lãi STK 6T (17/3/16--> 17/9/16) : 25,519,234đ 25.519.234 2.816.499.907

Lãi STK 6T ( 09/1/16 ---> 09/7/16) 16.936.111 2.833.436.018

20-09-16
MTQ có số GD IBVCB2009160416936001 ủng hộ KTX 1.000.000 2.834.436.018

Bác Viễn (Bình Tân) ủng hộ KTX 400.000 2.834.836.018

Chị Phương ủng hộ KTX 100.000 2.834.936.018

Chị Lý Huệ Nhi (Bình Chánh) ủng hộ KTX 200.000 2.835.136.018

Tiền bán phiếu cơm ngày 20/9/16  (320ph) 640.000 2.835.776.018

Chi phí ngày 20/9/2016 526.000 2.835.250.018

22-09-16
Anh Thanh (Q8) ủng hộ KTX 1.000.000 2.836.250.018

Choo Yew Seng (Singapore) ủng hộ KTX 2.000.000 2.838.250.018

Tiền bán phiếu cơm ngày 22/9/16: (340ph) 680.000 2.838.930.018

Chi phí ngày 22/9/2016 1.515.000 2.837.415.018

23-09-16 Chi phí ngày 23/9/2016 734.000 2.836.681.018

24-09-16
Nhà thuốc Viện Tim (Q10) ủng hộ KTX 2.500.000 2.839.181.018

Nhóm Chị Lan (Sân bay Tân Sơn Nhất) ủng hộ KTX 2.000.000 2.841.181.018

Chị Nguyễn Thị Phước (Đồng Nai) ủng hộ KTX 500.000 2.841.681.018

Anh Phạm Đức Minh (Q10) ủng hộ KTX 1.000.000 2.842.681.018

Lãi STK 6T (24/3/16 ---> 24/9/16) 25.717.000 2.868.398.018

Tiền bán phiếu cơm ngày 24/9/16 (300ph). 600.000 2.868.998.018

Chi phí ngày 24/09/2016 1.895.000 2.867.103.018



25-09-16
Chi phí ngày 25/9/2016 1.500.000 2.865.603.018

26-09-16
Lãi STK 1T 899.765 2.866.502.783

27-09-16
MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 500.000 2.867.002.783

Chị Lê Thị Hoàng Anh (Q8) ủng hộ KTX 500.000 2.867.502.783

Chị Trần Thị Thúy Quỳnh (Q Tân Phú) ủng hộ KTX 500.000 2.868.002.783

Tiền bán phiếu cơm ngày 27/9/16: (343ph) 686.000 2.868.688.783

Chi phí ngày 27/09/2016 1.775.000 2.866.913.783

28-09-16
Chị Doit CMTX T10 2.000.000 2.868.913.783

Chi phí ngày 28/9/2016 708.000 2.868.205.783

29-09-16
Anh Vo Phuoc An ủng hộ KTX 1.000.000 2.869.205.783

Chị Lan ủng hộ KTX 100.000 2.869.305.783

Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh (Q7) ủng hộ KTX 1.000.000 2.870.305.783

Anh Nguyễn Quốc Việt (Phú Nhuận) ủng hộ KTX 300.000 2.870.605.783

ANh Long (Tân Phú) ủng hộ KTX 400.000 2.871.005.783

Tiền bán phiếu cơm ngày 29/9/16 (297ph). 594.000 2.871.599.783

Chi phí ngày 29/09/2016 259.500 2.871.340.283

30-09-16 Chị Phượng (Q8) ủng hộ KTX 300.000 2.871.640.283

MTQ có số GD 3009160968955002 CMTX T10 500.000 2.872.140.283

Chi phí ngày 30/09/2016 40.000.000 2.832.140.283

Chi lương kỳ 2 T9 Chị Nga 500.000 2.831.640.283

Chi lương kỳ 2 T9 Anh Phong 1.000.000 2.830.640.283

Chi lương kỳ 2 T9 Chị Nghĩa 500.000 2.830.140.283

Chi lương kỳ 2 T9 Tuấn Tú 2.000.000 2.828.140.283

126.062.110 71.741.300 2.828.140.283



Thu Chi Tồn

2.773.819.473

69.072.110 2.842.891.583

4.300.000 2.847.191.583

44.898.000 2.892.089.583

7.792.000 2.899.881.583

71.741.300 2.828.140.283

126.062.110 71.741.300 2.828.140.283

Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền

01/09/2016 Đùi gà góc tư 60 25.000 1.500.000

Đuôi heo 10 40000 400.000

Chuối 25 7000 175.000

Rau nêm 1 5.000 5.000

Gas 45kg 2 686.000 1.372.000

3.452.000

03/9/2016 Chuối 25 7.000 175.000

Hành lá 1 25.000 25.000

Bột mì 2 25.000 50.000

250.000

Chi tiết

Tồn tháng 08/2016

Tiền lãi

CMTX

CMKTX

Tiền bán cơm (3,893 phần)

Tổng chi phí trong tháng

Tồn quỹ cuối tháng 09/2016

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tổng

Tổng



06/9/2016 Ba rọi 22 62.000 1.364.000

Chuối 25 7.000 175.000

1.539.000

07/9/2016 Chả cá basa hấp 5 22.000 110.000

Cá viên basa hấp 25 23.000 575.000

Phí ĐT bàn T7 1 71.000 71.000

Phí Internet T7 1 390.000 390.000

1.146.000

08/9/2016 Chuối 25 7.000 175.000

Rau nêm 1 5.000 5.000

Tim heo 5 40.000 200.000

380.000

10/9/2016 Lưỡi heo 33 50.000 1.650.000

Chuối 25 7.000 175.000

Phí SMS VCB T8 1 8.800 8.800

Dây thun lớn 1 50.000 50.000

1.883.800

13/9/2016 Cá thu đao 35 42.000 1.470.000

Đầu cốt lết 10 35.000 350.000

Ớt 1 30.000 30.000

Rau nêm 1 5.000 5.000

Chuối 25 7.000 175.000

2.030.000

14/9/2016 Chả cá basa tươi 10 21.000 210.000

Chả cá basa hấp 5 22.000 110.000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



320.000

15/9/2016 Thịt xay 16 50.000 800.000

Chuối 25 7.000 175.000

Bí xanh 5 10.000 50.000

Cà chua 5 12.000 60.000

Lương kỳ 1 T9/2016 C Nga 1.000.000

Lương kỳ 1 T9/2016 A Phong 1.000.000

Lương kỳ 1 T9/2016 C Nghĩa 500.000

Lương kỳ 1 T9/2016 Tuấn Tú 2.000.000

5.585.000

17/9/2016 Đùi gà góc tư 60 24.000 1.440.000

Tiền điện T9 1 623.000 623.000

Chuối 25 7.000 175.000

Rau nêm 1 5.000 5.000

2.243.000

20/9/2016 Phí VS T9 1 100.000 100.000

Bột mì 1 100.000 100.000

Tương cà 1 81.000 81.000

Nước màu 1 40000 40.000

Chuối 25 7.000 175.000

Ớt 1 30.000 30.000

526.000

22/9/2016 Thịt xay 20 50.000 1.000.000

Chuối 25 7.000 175.000

Bì heo 5 23.000 115.000

Khăn giấy 3 75000 225000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



1.515.000

23/9/2016 Tiền nước T9 1 734000 734.000

734.000

24/9/2016 Cá basa 40 40.000 1.600.000

Chuối 30 7.000 210.000

Me 2 40000 80.000

Rau nêm 1 5000 5.000

1.895.000

25/9/2016 Vòng hoa + phúng điếu chồng chị Nghĩa 1 1.500.000 1.500.000

1.500.000

27/9/2016 Ba rọi 30 52.000 1.560.000

Chuối 30 7.000 210.000

Rau nêm 1 5.000 5.000

1.775.000

28/9/2016 Cá viên  basa hấp 26 23.000 598.000

Chả cá  basa hấp 5 22.000 110.000

708.000

29/9/2016 Chuối 30 7.000 210.000

Phí chuyển tiền VCB T9 15 3.300 49.500

Chi lương kỳ 2 T9 Chị Nga 500000

Chi lương kỳ 2 T9 Anh Phong 1.000.000

Chi lương kỳ 2 T9 Chị Nghĩa 500.000

Chi lương kỳ 2 T9 Tuấn Tú 2.000.000

4.259.500

30/9/2016 Tạm ứng sửa chữa QC Saigon năm 2015 40.000.000

40.000.000

71.741.300

Tổng

Tổng 

Tổng cộng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng


